
STT Mã số Tên sản phẩm ĐVT Thông số kỹ thuật Xuất sứ Đơn giá sỉ Đơn giá lẻ Hình ảnh

1 KCC-HM1
Kéo cắt cành trên cao HM1  -2,6m 

(Phước Lộc)
cái

Dài cố định 2,6m . Trọng lượng 2kg, cắt 

tỉa cành, hái trái trên cao giữ lại trái, 

chịu tải 2kg

Việt Nam 350.000 400.000

2 KCC-HM1-2
Kéo cắt cành trên cao HM1 - 2m 

(Phước Lộc)
cái

Dài cố định 2m . Trọng lượng 1,8kg, cắt 

tỉa cành, hái trái trên cao giữ lại trái, 

chịu tải 2kg

Việt Nam 330.000 380.000

3 HM22
Kéo cắt cành cao dây giật 3m 

(HM22)
cái

Chiều dài 3m, thu ngắn 1,5m, Trọng 

lượng 1,7kg, có cưa đi kèm
Taiwan 440.000 550.000

4 HM150-KCC Kéo giây dựt cắt cành trên cao 5m cái
Chiều dài 5m, thu ngắn 2mm, Trọng 

lượng 2kg, có cưa đi kèm
Taiwan 520.000 650.000

5 HM4
Kéo hái trái cao, cắt canh cao 4m 

(HM4)
cái

Chiều dài 4m, thu ngắn 2,3m. Trọng 

lượng 1,7kg, có cưa đi kèm
Taiwan 520.000 650.000
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6 HM44
Dụng cụ cắt cành, bấm trái 3m 

(HM44)
cái

Chiều dài 3m, thu ngắn 1,8m, Trọng 

lượng 1,5kg, có cưa đi kèm
Taiwan 480.000 600.000

7 CBT Cần bao trái trên cao cái
Dài 3m, xếp đôi còn 1,5m, sử dụng với 

túi bao dây rút để bao trái trên cao, ở xa
Việt Nam 250.000 300.000

8 HM151-KCC
Kéo cắt cành cao Hoa mai 3met kẹp 

kim loại
cái

Kéo cắt cành dài 3m-1,8m, có kẹp trái 

bằng kim loại ở trên dùng hái trái, cắt 

cành

Taiwan 520.000 650.000

9 HM152-KCC
Kéo cắt cành cao Hoa mai 4met kẹp 

kim loại
cái

Kéo cắt cành dài 4m-2,3m, có kẹp trái 

bằng kim loại ở trên dùng hái trái, cắt 

cành

Taiwan 560.000 700.000

10 HM752-KCC Kéo cắt cành cao 5met kẹp kim loại cái
Kéo cắt cành dài 5met, có kẹp trái bằng 

kim loại ở trên dùng hái trái, cắt cành
Taiwan 750.000 900.000

11 HM150-DC
Đầu cắt của kéo giựt cành trên cao 

(không có cán)
cái

Bộ đầu cắt để cắt và cưa cành trên cao, 

không bao gồm cán, đầy đủ phụ kiện, 

chỉ cần tra cán vô là sử dụng được 

ngay. Có cưa kèm theo.

Taiwan 250.000 300.000

12 HM150-5m

Bộ giựt cành (đầy cắt + cán) 5m 

HM150 cái
Thân dài 5m, thu ngắn 2,1m 

(chỉ có thân không có đầu cắt ) 
Taiwan 520.000 650.000

13 HM150-3m

Bộ giựt cành (đầy cắt + cán) 3m 

HM150 cái
Thân dài 3m, thu ngắn 1,5m 

(chỉ có thân không có đầu cắt ) 
Taiwan 440.000 550.000



14 HM012-KCC
Kéo cắt cành lớn trên cao Sunsong 

HM012
cái

thu ngắn 60cm, kéo dài 1m, lưỡi dài 

5cm , thân crom, đường kính cắt 4,8cm, 

trọng lượng 1,6kg, lưỡi thép nhật SK5, 

Taiwan 425.000 500.000

15 HM237-CCC Cưa móc cành cao HM237 cái

Cưa cong, cầm tay hoặc cưa trên cao, 

dài 54cm, nặng 400gr. Cưa chưa bao 

gồm cán bà con cần dùng thanh xào dài 

để gắn cắt cành trên cao

Taiwan 128.000 150.000

16 HM579-DLL Đầu cắt lưỡi liềm trên cao cái

Thép mangan độ cứng cao, Giật cắt 

móc cành nhánh, trái cây trên cao, Lưỡi 

dài 17cm, tổng chiều dài 30cm, nặng 

300g

Việt Nam 76.000 90.000

17 LHT-HM
Lồng hái trái trên cao (hái xoài, bơ, 

vú sữa, ổi…)
cái

Dụng cụ hái trái cây trên cao, 45cm, 

ngang 15cm, đường kính cán 2,1 cm, 

chịu tải 2 kg, 500g ( không bao gồm 

cán)

Việt Nam 60.000 90.000

18 HM669-LHT
Lồng hái trái trên cao loại lớn ( hái 

bưởi nhỏ, xoài…)
cái

Dụng cụ hái trái cây trên cao, 41cm, 

ngang 20cm, đường kính cán 2,1 cm, 

chịu tải 2,5 kg, 500g ( không bao gồm 

cán)

Việt Nam 65.000 95.000

19 HM133-LHT Lồng hái trái trên cao có dây giật cái

Lồng hái trái trên cao, sáng tạo của nhà 

nông Phước Lộc gồm lồng hái, lưỡi kéo 

cắt trái được điều khiển bằng dây.

Việt Nam 120.000 140.000


